
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Stt Mã SV Họ và tên Ghi chú

1 FL18V1X003  Phạm Thị Diễm

2 FL18V1X005  Khưu Hồng Giang

3 FL18V1X010  Khưu Nguyễn Hồng Lý

4 FL18V1X012  Đỗ Bá Tân

5 FL18V1X022  Nguyễn Thị Hằng

6 FL18V1X025  Trương Thị Thùy Nhung

7 FL18V1X031  Dương Thị Cẩm Giang

8 FL18V1X032  Phạm Kim Quỳnh

9 FL18V1X102  Nguyễn Thị Thu Nga

10 FL18V1X104  Lương Thị Ngọc Quyên

11 FL18V1X107  Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

12 FL18V1X300  Hà Thị Ánh Hằng

13 FL18V1X306  Trịnh Hữu Nghiệm

14 FL18V1X316  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

15 FL18V1X320  Phan Minh Tiến

16 FL18V1X328  Lê Trần Minh Nhật

17 FL19V1X306  Từ Quách Duy

18 FL19V1X318  Lê Thùy Dương

19 KT1820X170  Lâm Văn An Khương

20 KT1821X105  Lê Huỳnh Khang
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21 KT1822X006  Lê Anh Hoàng

22 KT1822X008  Hoa Tiến Thắng

23 KT1822X017  Phạm Ngọc Y Khoa

24 KT1822X034  Đinh Thị Tường Vân

25 KT1822X106  Huỳnh Anh Hải

26 KT1822X139  Trần Nhật Huy

27 KT1822X162  Nguyễn Thị Thanh Vi

28 KT1822X174  Nguyễn Hoàng Thắng

29 KT1920X302  Bùi Minh Cường

30 KT1920X304  Võ Hiến

31 KT1920X306  Trịnh Kim Lanh

32 KT1920X308  Ngô Thị Minh Thúy

33 KT1920X310  Lê Thị Kiều Trang

34 KT1920X311  Hà Thị Trang

35 KT1920X315  Lê Hồng Liên Hương

36 KT1920X411  Lê Xuân Bảo

37 KT1922X301  Trần Ngọc Quỳnh Anh

38 KT1922X304  Trần Đa Nguyên

39 KT1922X305  Nguyễn Thanh Nương

40 KT1922X306  Lê Nhật Quang

41 KT1922X307  Nguyễn Thế Trung

42 KT1922X309  Trần Phúc Hưng

43 KT1922X310  Nguyễn Bá Phước

44 KT1922X311  Dương Thanh Phong

45 KT1922X312  Phạm Đức Trí

46 KT1922X315  Phạm Thị Huyền



47 KT1922X412  Lưu Văn Triệt

48 KT1922X415  Nguyễn Thị Thúy Hằng

49 KT1922X417  Nguyễn Vũ Minh Long

50 KT1922X419  Nguyễn Thanh Phú

51 LK1532X087  Phạm Hoàng Tân

52 LK1532X092  Lê Thị Minh Tâm

53 LK1532X093  Nguyễn Đức Văn

54 LK1532X096  Nguyễn Hữu Nguyện

55 LK1532X098  Trần Đăng Minh

56 LK1532X099  Trương Công Tài

57 LK1532X101  Đặng Thị Như Huỳnh

58 LK1532X103  Nguyễn Quốc Cương

59 LK1532X104  Nguyễn Minh Cường

60 LK1532X179  Phạm Văn Trình

61 LK1832X001  Nguyễn Quốc Anh

62 LK1832X004  Trịnh Sáng Em

63 LK1832X054  Võ Thanh Hùng

64 LK1832X058  Trần Thị Hiếu

65 LK1832X101  Nguyễn Lê Băng Châu

66 LK1832X107  Dương Hồng Nhi

67 LK1832X108  Lê Vũ Tuyết Nhi

68 LK1832X154  Trần Thái Phó

69 LK1832X192  Tiêu Hoàng Long

70 LK1932X104  Nguyễn Tấn Đạt

71 LK1932X105  Sơn SoVoanh Nắt

72 LK1932X107  Hồng Văn Tâm



73 LK1932X131  Đào Thanh Tân

74 LK1932X144  Huỳnh Tuấn Anh

75 LK1932X145  Lâm Văn Nghề

76 XH1880X004  Nguyễn Thị Kim Loan

77 XH1880X005  Phạm Thị Mai

78 XH1880X021  Phạm Thị Mỹ Hạnh

79 XH1880X022  Nguyễn Thị Huế

* Tổng danh sách có 79 sinh viên
Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021
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Hoàng Ngọc Phượng             
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Phạm Phương Tâm


